
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 48 Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK THÀNH NAM

0110413881

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm nhựa; Bán buôn cao su; 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

9. Bán buôn tổng hợp
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XNK THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM XNK TRADING SERVICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904.57.58.05           
Email: Kimcoinvestgroup@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

10. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm nhựa (PE) 
(Không hoạt động tại trụ sở)

2220

11. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

12. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

14. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom vận chuyển rác thải công nghiệp như vải 
vụn, giầy da, đế giày, túi bóng nilon (không hoạt động tại trụ 
sở)

3811

15. Thu gom rác thải độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3812

16. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3821

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Không hoạt động tại trụ sở)

3822

18. Tái chế phế liệu
(Không hoạt động tại trụ sở)

3830(Chính)

19. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN ĐẠO        
                    

Thôn 1, Xã Ninh 
Hiệp, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

84.000 840.000.000 42,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 84.000 840.000.000 42,000

0010910258
73

2 NGUYỄN THỊ 
THU HIỀN        
                           
   

Tổ dân phố Thái 
An, Thị Trấn Đu, 
Huyện Phú 
Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000 60.000.000 3,000

0191990076
66
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3 NGUYỄN THỊ 
NỤ                     
      

Khu Dân Chủ, 
Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

110.000 1.100.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 110.000 1.100.000.000 55,000

0221770008
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022177000804
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NỤ                           Nữ

26/06/1977 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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